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STT 
Tên sách 

(Thuộc bộ sách) 
Tác giả 

Nhà xuất bản 

(Tổ chức, cá nhân) 

1 

Ngữ văn 12, Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Phan Huy Dũng (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Diệu Linh, Đặng 

Lưu, Trần Hạnh Mai, Hà Văn 

Minh, Nguyễn Thị Nương, Đỗ 

Hải Phong, Nguyễn Thị Hồng 

Vân 

Nhà xuất bản giáo 

dục Việt Nam Ngữ văn 12, Tập 2 
(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ 

biên), Phan Huy Dũng (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, 

Trần Hạnh Mai, Nguyễn Thị 

Ngọc Minh, Hà Văn Minh, 

Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Thị 

Hồng Vân 

Chuyên đề học tập 

Ngữ văn 12 (Kết 

nối tri thức với cuộc 

sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Phan Huy Dũng (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Diệu Linh, Hà Văn 

Minh, Nguyễn Thị Ngọc Minh 

2 

  

 

Toán 12, Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 

Cung Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng 

Hùng Thắng (đồng Chủ biên), Lê 

Văn Cường, Trần Mạnh Cường, 

Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, 

Phan Thanh Hồng, Trần Đình Kế, 

Phạm Anh Minh, Nguyễn Thị Kim 

Sơn. 

Nhà xuất bản giáo 

dục Việt Nam Toán 12, Tập 2 
(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 

Cung Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng 

Hùng Thắng (đồng Chủ biên), Lê 

Văn Cường, Trần Mạnh Cường, 

Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, 

Phan Thanh Hồng, Trần Đình Kế, 

Phạm Anh Minh, Nguyễn Thị Kim 

Sơn. 

Chuyên đề học tập 

Toán 12 (Kết nối 

tri thức với cuộc 

sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 

Cung Thế Anh, Đặng Hùng Thắng 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Đạt Đăng, 

Nguyễn Thị Kim Sơn. 

3 
Tiếng Anh 12 
Global Success  

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Vũ Hải Hà (Chủ biên), Chu 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 



Quang Bình, Hoàng Thị Hồng 

Hải, Nguyễn Thị Kim Phượng 

4 

Giáo dục thể chất 

12 - Cầu lông 
(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên), Đinh Thị 

Mai Anh, Trương Văn Minh 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị giáo dục 

Việt Nam (Đơn vị 

liên kết: Nhà xuất 

bản Đại học Sư 

phạm) 

5 

Giáo dục thể chất 

12 - Bóng rổ (Cánh 

Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên), Đinh Thị 

Mai Anh  

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị giáo dục 

Việt Nam (Đơn vị 

liên kết: Nhà xuất 

bản Đại học Sư 

phạm) 

6 

Giáo dục kinh tế 

và pháp luật 12 
(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Kim Đoan, Trần Thị Mai 

Phương (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Hà An, Ngô Thái Hà, Nguyễn Thị 

Hồi, Nguyễn Thị Thu Trà  

Nhà xuất bản giáo 

dục Việt Nam 
Chuyên đề học tập 

Giáo dục kinh tế 

và pháp luật 12 
(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Kim Đoan, Trần Thị Mai 

Phương (đồng Chủ biên), Ngô Thái 

Hà, Nguyễn Thị Hồi 

7 

Lịch sử 12 (Cánh 

Diều) 

Đỗ Thanh Bình (Tổng chủ biên), 

Nguyễn Văn Ninh (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thế Bình, Lê Hiến 

Chương, Nguyễn Mạnh Hưởng, 

Vũ Đức Liêm, Phạm Thị Tuyết 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị giáo dục 

Việt Nam (Đơn vị 

liên kết: Nhà xuất 

bản Đại học Sư 

phạm) 

Chuyên đề học tập 

Lịch sử 12 (Cánh 

Diều) 

Đỗ Thanh Bình (Tổng chủ biên), 

Nguyễn Văn Ninh (Chủ biên), Lê 

Hiến Chương, Vũ Đức Liêm, 

Phạm Thị Tuyết 

8 

  

Địa lí 12 (Kết nối 

tri thức với cuộc 

sống) 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Sơn (Chủ biên), 

Nguyễn Đình Cử, Đào Ngọc 

Hùng, Lê Văn Hương, Nguyễn Tú 

Linh, Đỗ Thị Mùi, Lương Thị 

Thành Vinh 

 

Nhà xuất bản giáo 

dục Việt Nam 

 
 Chuyên đề học tập 

Địa lí 12 (Kết nối 

tri thức với cuộc 

sống) 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Sơn (Chủ biên), Đào 

Ngọc Hùng, Lê Văn Hương 



9 

Vật lí 12 (Kết nối 

tri thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Văn Biên (Chủ biên), Trần 

Ngọc Chất, Phạm Kim Chung, Đặng 

Thanh Hải, Tưởng Duy Hải, Bùi Gia 

Thịnh 
Nhà xuất bản giáo 

dục Việt Nam 

 Chuyên đề học tập 

Vật lí 12 (Kết nối 

tri thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), 

Đặng Thanh Hải (Chủ biên), 

Nguyễn Chính Cương, Tưởng Duy 

Hải, Phạm Văn Vĩnh 

10 

Hóa học 12 (Kết 

nối tri thức với cuộc 

sống) 

Lê Kim Long (Tổng Chủ biên), 

Đặng Xuân Thư (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Chi, Ngô 

Tuấn Cường, Nguyễn Văn Hải, 

Lê Trọng Huyền, Nguyễn Thanh 

Hưng, Đường Khánh Linh Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

Chuyên đề học tập 

Hóa học 12 (Kết 

nối tri thức với cuộc 

sống) 

Lê Kim Long (Tổng Chủ biên), 

Đặng Xuân Thư (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Chi, Ngô 

Tuấn Cường, Nguyễn Đăng Đạt, 

Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Thanh 

Hưng, Đường Khánh Linh 

11 

Sinh học 12 (Kết 

nối tri thức với cuộc 

sống) 

Phạm Văn Lập (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Đào Thị Minh 

Châu, Trần Văn Kiên, Nguyễn Thị 

Hồng Liên, Đào Anh Phúc, Đỗ Thị 

Phúc 
Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

  Chuyên đề học tập 

Sinh học 12 (Kết 

nối tri thức với cuộc 

sống) 

Phạm Văn Lập (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Đào Thị Minh 

Châu, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Đinh Đoàn Long 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

Tin học 12, Khoa 

học máy tính 

(Cánh Diều) 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Đình Hóa (Chủ biên), 

Nguyễn Việt Anh, Phạm Văn Đại, 

Hồ Cẩm Hà, Lê Anh Ngọc 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị giáo dục 

Việt Nam (Đơn vị 

liên kết: Nhà xuất 

bản Đại học Sư 

phạm) 

Chuyên đề học tập 

Tin học 12, Khoa 

học máy tính 
(Cánh Diều) 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Đỗ 

Phan Thuận (Chủ biên), Đỗ Đức 

Đông, Nguyễn Khánh Phương. 

    13 

Công nghệ 12, 

Công nghệ Điện – 

Điện tử (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng chủ biên), 

Đinh Triều Dương (Chủ biên), 

Phạm Duy Hưng, Hoàng Gia 

Hưng, Bùi Trung Ninh, Nguyễn 

Đăng Phú, Nguyễn Thị Thanh 

Vân 

 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 



Chuyên đề học tập 

Công nghệ 12, 

Công nghệ Điện – 

Điện tử (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng chủ biên), 

Đinh Triều Dương (Chủ biên), 

Phạm Duy Hưng, Hoàng Gia 

Hưng, Nguyễn Thị Thanh Vân 

14 

Công nghệ 12, 

Lâm nghiệp - 

Thủy sản (Kết nối 

tri thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 

Đồng Huy Giới (Chủ biên), 

Nguyễn Xuân Cảnh, Trương Đình 

Hoài, Đỗ Thị Phượng, Lê Xuân 

Trường, Trần Ánh Tuyết, Kim 

Văn Vạn 
 

Nhà xuất bản  Giáo 

dục Việt Nam 

 
Chuyên đề học tập 

Công nghệ 12, 

Lâm nghiệp - 

Thủy sản (Kết nối 

tri thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 

Đồng Huy Giới, Kim Văn Vạn 

(đồng Chủ biên), Trương Đình 

Hoài, Lê Xuân Trường,  Trần Ánh 

Tuyết 

15 

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp 12 (Kết nối 

tri thức với cuộc 

sống) 

Lưu Thu Thuỷ (Tổng chủ biên), 

Nguyễn Thanh Bình (Chủ biên), 

Lê Văn Cầu, Đỗ Thị Thanh 

Hương, Trần Thị Tố Oanh, Trần 

Thị Cẩm Tú 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

16 
Giáo dục quốc 

phòng và ninh 12  

Nghiêm Viết Hải (Tổng Chủ 

biên), Đoàn Chí Kiên (Chủ biên), 

Hoàng Quốc Huy, Mai Đức Kiên, 

Doãn Văn Nghĩa 

Giáo dục Việt Nam 

 

         


